
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 120001 Nguyễn Xuân An 10/10/2007 Nam 12C1

2 120003 Đào Ngọc Anh 25/01/2007 Nam 12C2

3 120010 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 18/07/2007 Nữ 12C2

4 120012 Võ Duy Bản 21/07/2007 Nam 12C2

5 120015 Lê Thị Thanh Bình 01/02/2007 Nữ 12C3

6 120017 Võ Thị Nhã Ca 21/03/2007 Nữ 12C3

7 120018 Bùi Mai Châu 28/12/2007 Nữ 12C3

8 120019 Bùi Thị Bảo Châu 27/01/2007 Nữ 12C1

9 120023 Nguyễn Thị Kim Chi 11/12/2007 Nữ 12C4

10 120024 Nguyễn Thủy Chung 14/07/2007 Nữ 12C3

11 120030 Phạm Lưu Tấn Cường 26/04/2007 Nam 12C2

12 120034 Võ Trịnh Thành Danh 26/10/2007 Nam 12C1

13 120041 Trương Văn Hoàng Diệu 17/12/2007 Nam 12C4

14 120043 Nguyễn Phạm Tuấn Duy 12/09/2007 Nam 12C1

15 120044 Phan Tấn Duy 26/08/2007 Nam 12C1

16 120047 Trần Nguyễn Thùy Duyên 06/04/2007 Nữ 12C3

17 120048 Nguyễn Hoài Anh Dương 29/10/2007 Nam 12C4

18 120051 Nguyễn Tiến Đạt 07/01/2007 Nam 12C4

19 120052 Nguyễn Tiến Đạt 23/02/2007 Nam 12C4

20 120053 Phạm Đỗ Ngọc Đạt 05/06/2007 Nam 12C2

21 120057 Bùi Tấn Độ 03/07/2007 Nam 12C3

22 120059 Võ Minh Đức 28/02/2007 Nam 12C1

23 120060 Nguyễn Lê Gia 21/01/2007 Nam 12C2

24 120061 Nguyễn Thị Hà Giang 20/10/2007 Nữ 12C3

DANH SÁCH HỌC SINH TRONG PHÒNG KIỂM TRA - MÔN: HÓA HỌC

Phòng thi: P01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 2

Năm học: 2024 - 2025



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 120064 Phạm Thị Lưu Giang 10/07/2007 Nữ 12C2

2 120068 Đỗ Thị Hào 02/09/2007 Nữ 12C4

3 120070 Nguyễn Hải 17/01/2007 Nam 12C3

4 120073 Đồng Thị Hồng Hảo 30/05/2007 Nữ 12C1

5 120074 Võ Thị Hảo 29/09/2007 Nữ 12C2

6 120076 Võ Thị Út Hạ 13/05/2007 Nữ 12C1

7 120079 Phạm Thị Hồng Hạnh 28/05/2007 Nữ 12C1

8 120081 Bùi Thị Thu Hằng 30/04/2007 Nữ 12C3

9 120082 Phan Thúy Hằng 30/10/2007 Nữ 12C1

10 120085 Lê Thị Bảo Hân 28/09/2007 Nữ 12C3

11 120086 Phan Thái Huyền Hân 30/04/2007 Nữ 12C1

12 120087 Nguyễn Thái Hiên 06/01/2007 Nữ 12C2

13 120091 Võ Thị Thu Hiền 25/04/2007 Nữ 12C3

14 120096 Tôn Long Hiếu 09/10/2007 Nam 12C2

15 120098 Đỗ Hữu Hiển 03/11/2007 Nam 12C4

16 120100 Võ Nguyên Hiệu 18/10/2007 Nam 12C1

17 120102 Bùi Đinh Hoài 26/07/2007 Nữ 12C3

18 120103 Lương Đoàn Minh Hoàng 02/04/2007 Nam 12C3

19 120105 Nguyễn Văn Hoàng 02/03/2007 Nam 12C4

20 120106 Võ Nguyên Hoàng 20/03/2007 Nam 12C3

21 120107 Huỳnh Thị Xuân Hòa 07/01/2007 Nữ 12C1

22 120108 Nguyễn Ngọc Hòa 12/08/2007 Nam 12C2

23 120109 Trương Thị Hóa 07/01/2007 Nữ 12C4

24 120115 Nguyễn Thị Thanh Huệ 26/09/2007 Nữ 12C4
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1 120117 Phạm Quang Huy 05/07/2007 Nam 12C4

2 120118 Bùi Yến Như Huyền 28/07/2007 Nữ 12C2

3 120124 Đặng Hồng Hưng 04/11/2007 Nam 12C4

4 120125 Huỳnh Duy Hưng 22/04/2007 Nam 12C4

5 120128 Trương Văn Vũ Hưng 27/07/2007 Nam 12C4

6 120130 Nguyễn Thị Hương 12/07/2007 Nữ 12C3

7 120136 Phạm Anh Kha 08/02/2007 Nam 12C4

8 120137 Lê Quốc Khang 11/01/2007 Nam 12C2

9 120140 Võ Trung Khang 17/04/2007 Nam 12C1

10 120141 Huỳnh Quốc Kháng 01/06/2007 Nam 12C2

11 120145 Bùi Quang Khải 11/11/2007 Nam 12C4

12 120147 Huỳnh Việt Khoa 05/03/2007 Nam 12C2

13 120149 Nguyễn Hữu Đăng Khôi 06/07/2007 Nam 12C2

14 120150 Hồ Thị Mỹ Khuê 19/05/2007 Nữ 12C3

15 120151 Nguyễn Thị Thanh Khuê 13/07/2007 Nữ 12C1

16 120153 Tiêu Hiếu Kiên 28/05/2007 Nữ 12C1

17 120154 Lê Anh Kiệt 12/05/2007 Nam 12C2

18 120156 Thới Lê Kiệt 30/07/2007 Nam 12C1

19 120157 Nguyễn Hữu Kính 31/03/2007 Nam 12C4

20 120158 Ngô Phương Lan 26/09/2007 Nữ 12C4

21 120165 Trương Mỹ Linh 17/01/2007 Nữ 12C3

22 120166 Ưng Văn Linh 04/11/2007 Nam 12C1

23 120169 Tiêu Thị Mỹ Lợi 20/01/2007 Nữ 12C4

24 120170 Lâm Sĩ Luân 04/11/2006 Nam 12C4
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1 120173 Nguyễn Thị Ly 07/07/2007 Nữ 12C3

2 120176 Lương Công Mạnh 04/01/2007 Nam 12C1

3 120177 Nguyễn Tấn Mạnh 13/06/2007 Nam 12C4

4 120180 Phạm Quang Nhật Minh 20/04/2007 Nam 12C1

5 120181 Đỗ Thị Trà My 18/08/2007 Nữ 12C1

6 120187 Nguyễn My Na 17/12/2007 Nữ 12C3

7 120193 Bùi Phương Nam 17/06/2007 Nam 12C4

8 120194 Trần Anh Nam 01/04/2007 Nam 12C2

9 120197 Nguyễn Thị Nga 10/01/2006 Nữ 12C4

10 120200 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/09/2007 Nữ 12C2

11 120204 Dương Nguyễn Gia Nghi 06/04/2007 Nữ 12C3

12 120206 Trương Chí Nghĩa 07/09/2007 Nam 12C3

13 120207 Nguyễn Phan Như Ngọc 11/09/2007 Nữ 12C1

14 120209 Nguyễn Thị Như Ngọc 24/07/2007 Nữ 12C1

15 120210 Ưng Thị Kim Ngọc 20/05/2007 Nữ 12C3

16 120213 Phạm Đình Nguyên 08/08/2007 Nam 12C4

17 120214 Võ Thành Nguyên 16/11/2007 Nam 12C4

18 120215 Võ Trần Minh Nguyện 27/05/2007 Nam 12C4

19 120216 Trần Thị Ánh Nguyệt 21/10/2007 Nữ 12C2

20 120217 Nguyễn Xuân Nhân 30/10/2007 Nam 12C4

21 120218 Nguyễn Văn Nhất 24/01/2007 Nam 12C4

22 120219 Đoàn Võ Thanh Nhật 04/12/2007 Nam 12C1

23 120220 Đỗ Minh Nhật 10/11/2007 Nam 12C1

24 120223 Huỳnh Thị Yến Nhi 30/01/2007 Nữ 12C3
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1 120225 Nguyễn Anh Nhi 16/01/2007 Nữ 12C2

2 120226 Nguyễn Thị Nhi 27/08/2007 Nữ 12C3

3 120231 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/01/2007 Nữ 12C2

4 120241 Nguyễn Ngọc Nương 13/09/2007 Nữ 12C4

5 120242 Huỳnh Thị Nữ 16/10/2007 Nữ 12C4

6 120243 Nguyễn Tấn Phát 09/02/2007 Nam 12C3

7 120245 Đặng Hữu Phông 27/09/2007 Nam 12C1

8 120247 Bùi Quang Phúc 19/09/2007 Nam 12C3

9 120248 Huỳnh Thanh Phúc 03/06/2007 Nam 12C2

10 120250 Phù Thanh Phúc 16/07/2007 Nam 12C1

11 120252 Nguyễn Thị Hồng Phương 16/04/2007 Nữ 12C2

12 120253 Nguyễn Thị Mỹ Phương 15/02/2007 Nữ 12C4

13 120256 Bùi Thị Kim Phượng 26/05/2007 Nữ 12C3

14 120259 Bùi Duy Quân 04/05/2007 Nam 12C2

15 120261 Đào Minh Quí 24/02/2007 Nam 12C2

16 120262 Phạm Kinh Quốc 13/01/2007 Nam 12C1

17 120266 Phạm Thị Nhã Quyên 28/01/2007 Nữ 12C4

18 120271 Lâm Minh Sang 23/04/2007 Nam 12C1

19 120274 Nguyễn Thuận Sơn 10/10/2007 Nam 12C1

20 120276 Trương Hoàng Sơn 10/05/2007 Nam 12C4

21 120278 Nguyễn Thành Tài 09/11/2007 Nam 12C2

22 120279 Nguyễn Văn Tài 21/10/2007 Nam 12C2

23 120281 Nguyễn Thị Tánh 19/06/2007 Nữ 12C3

24 120286 Nguyễn Văn Thanh 13/07/2007 Nam 12C3
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1 120287 Đào Duy Thành 13/09/2007 Nam 12C1

2 120288 Đỗ Tấn Thành 12/11/2007 Nam 12C1

3 120290 Bùi Trần Viết Thái 13/05/2007 Nam 12C1

4 120292 Dương Thị Kim Thảo 27/04/2007 Nữ 12C3

5 120294 Đoàn Thị Thanh Thảo 21/01/2007 Nữ 12C3

6 120296 Phạm Thanh Thảo 25/01/2007 Nữ 12C2

7 120297 Phạm Đoàn Minh Thắng 16/06/2007 Nam 12C2

8 120300 Phạm Dương Thiện 20/03/2007 Nam 12C2

9 120301 Phạm Ngọc Thịnh 23/01/2007 Nam 12C1

10 120303 Bùi Thị Kim Thoa 08/08/2007 Nữ 12C3

11 120307 Nguyễn Thị Thu 17/05/2007 Nữ 12C2

12 120310 Võ Thị Thanh Thu 18/11/2007 Nữ 12C1

13 120311 Bùi Hữu Thuần 06/07/2007 Nam 12C4

14 120313 Phan Thị Thu Thùy 03/06/2007 Nữ 12C3

15 120318 Phạm Ngọc Anh Thư 28/01/2007 Nữ 12C4

16 120322 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên 20/06/2007 Nữ 12C4

17 120323 Nguyễn Thị Kim Tiền 28/10/2007 Nữ 12C3

18 120324 Nguyễn Văn Thanh Tiến 18/11/2007 Nam 12C2

19 120330 Lê Thị Thu Trà 16/04/2007 Nữ 12C2

20 120331 Lê Viết Trà 01/12/2007 Nam 12C4

21 120336 Nguyễn Khánh Trâm 05/11/2007 Nữ 12C4

22 120344 Lê Đỗ Việt Triết 08/03/2007 Nam 12C2

23 120345 Lê Văn Triết 24/11/2007 Nam 12C3

24 120348 Võ Gia Triết 28/07/2007 Nam 12C4

25 120349 Võ Thị Mỹ Triết 10/09/2007 Nữ 12C4
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1 120350 Bùi Thị Trinh 10/09/2007 Nữ 12C4

2 120351 Đặng Thị Kim Trinh 30/05/2007 Nữ 12C3

3 120352 Huỳnh Thị Trinh 16/10/2007 Nữ 12C4

4 120354 Nguyễn Thị Trinh 08/10/2007 Nữ 12C3

5 120356 Nguyễn Thục Trinh 30/06/2007 Nữ 12C3

6 120362 Nguyễn Tuấn Trung 08/09/2007 Nam 12C2

7 120364 Đặng Quang Trường 01/09/2007 Nam 12C2

8 120368 Đỗ Anh Tuấn 14/12/2007 Nam 12C3

9 120369 Ngô Thanh Tuấn 22/05/2007 Nam 12C2

10 120371 Nguyễn Thanh Tuấn 16/04/2007 Nam 12C1

11 120372 Nguyễn Lê Như Tuyền 07/02/2007 Nữ 12C2

12 120377 Phạm Tuấn Tú 12/07/2007 Nam 12C4

13 120378 Nguyễn Hoài Uyên 24/01/2007 Nữ 12C1

14 120380 Lâm Thị Thúy Vân 10/03/2007 Nữ 12C2

15 120383 Đặng Thị Thảo Viên 23/01/2007 Nữ 12C4

16 120384 Nguyễn Nhân Viên 04/03/2007 Nam 12C2

17 120385 Võ Văn Viên 26/10/2007 Nam 12C1

18 120387 Bùi Thị Kim Vinh 14/01/2007 Nữ 12C1

19 120388 Võ Tấn Vinh 02/06/2007 Nam 12C3

20 120389 Đoàn Hữu Vĩ 10/03/2007 Nam 12C4

21 120392 Huỳnh Trường Vũ 29/01/2007 Nam 12C4

22 120393 Phan Hoàng Nguyên Vũ 02/08/2007 Nam 12C1

23 120400 Phạm Thị Kiều Vy 09/06/2007 Nữ 12C3

24 120406 Bùi Thị Như Yến 14/09/2007 Nữ 12C1

25 120414 Tiêu Viết Ý 02/04/2007 Nam 12C4
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